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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT * * *

4

- Thực hiện đủ các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hướng dẫn 
trong bài tập thể dục 
Bài 4

- Tập kết hợp 5 động tác 
cơ 
bản trong bài tập thể 
dục Bài 
4

Bài 4:
 Hô hấp: Hít vào, thở ra 
(Thổi bóng)
Tay: Đưa 2 tay lên cao, 
sang hai bên        
Lưng, bụng: Quay sang 
trái, sang phải
Chân: Bước sang ngang  
Bật: Bật tại chỗ

Khối Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS

11

- Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đi kiễng gót 
liên tục 2 m

- Đi kiễng gót liên tục 2 
m

- Giờ thể dục sáng: Đi 
kiễng gót liên tục
- TC: "Đi kiễng chân 
hái quả"

Lớp

Sân 
chơi- 
lớp 
học

x TDS TDS TDS TDS
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22

- Trẻ chạy liên tục 
trong đường rộng 
50cm, có 3 điểm zíc 
zắc không chệch ra 
ngoài 

- Chạy thay đổi hướng 
theo 3 điểm zic zắc

- Tiết học "Chạy thay 
đổi hướng theo đường 
dích dắc"                   
- Trò chơi " Lấy quà 
tặng bạn"

 Lớp Sân 
chơi x HĐH+

HĐNT HĐNT

33 - Trẻ biết lăn và bắt 
bóng với cô

- Lăn và bắt bóng cùng 
cô

- TCVĐ: Ai lăn bóng giỏi; 
Vận động viên lăn bóng Lớp Sân 

chơi x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

41
- Trẻ biết chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng 
ngang

- Chuyền bắt bóng 2 bên 
theo hàng ngang

- Tiết học: Chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng 
ngang
'- TCVĐ "Chuyền bóng"  

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐC HĐC HĐC

50
- Trẻ biết tên gọi, cách 
chơi của trò chơi dân 
gian "Kéo cưa lừa xẻ"

- Trò chơi kéo cưa lừa 
xẻ  

-HĐC: Kéo cưa lừa xẻ

Lớp

Lớp 
học- 
sân 
chơi

x HĐC HĐC HĐNT HĐNT

56 -Thực hiện được vận 
động xoay tròn cổ tay - Xoay tròn cổ tay

- HĐ chơi " xoay cổ tay" ' 
"Tay ai dẻo", "Cuộn chỉ" 

Lớp

Sân 
chơi- 
lớp 
học

x HĐC HĐNT HĐNT HĐNT

63 - Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ

- Xếp chồng 8- 10 khối 
không đổ

- HĐH: Xếp chồng 8 - 10 
khối tạo thành nhà cao 
tầng. - HĐG: Xếp nhà 
cao tầng

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐG HĐG

66 - Biết tự cài, cởi cúc to 
2,5cm - Cài, cởi cúc - Góc kỹ năng: Bé tập cài 

cởi cúc to Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG

72 - Xé - dán giấy dài 
khoảng 

- Xé dán giấy dài khoảng 
8 

- HĐ chơi: Xé theo đường 
thẳng Lớp Lớp 

học x HĐG HĐG
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8cm cm

80

- Trẻ biết ăn để chóng 
lớn, khỏe mạnh và chấp 
nhận ăn nhiều loại thức 
ăn khác nhau

- Không kén chọn thức 
ăn, ăn hết xuất

- Trò chuyện: Bé ăn gì để 
chóng lớn, khỏe mạnh Lớp Lớp 

học x VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

83

- Trẻ được chăm sóc sức 
khỏe, dinh dưỡng theo 
khoa học khi trẻ bị bệnh

- Một số chế độ ăn khi trẻ 
bị bệnh (táo bón, tiêu 
chảy, thuỷ 
đậu…)

- Trò chuyện với phụ huynh 
về chế biến một số món ăn 
dành cho trẻ bị táo bón, tiêu 
chảy

Lớp Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

104
- Trẻ có một số thói 
quen tốt như mời cô, 
mời bạn khi ăn

- Mời cô, mời bạn khi ăn
- Vs- ăn ngủ: Trẻ mời cô, 
mời bạn khi ăn khi được cô 
nhắc nhở

Lớp Lớp 
học x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

122

- Biết tránh một số hành 
động nguy hiểm khi 
được nhắc nhở: Không 
tự lấy thuốc uống

- Không tự lấy thuốc 
uống

- Trò chuyện: Bé không 
nên làm gì? (Không tự lấy 
thuốc uống) Lớp Lớp 

học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

128

- Trẻ biết một số trường 
hợp khẩn cấp và gọi 
người giúp đỡ như: bị 
ngã, đau, chảy 
máu…

- Nhận biết một số trường 
hợp khẩn cấp và gọi người 
giúp đỡ

- Trò chuyện: Một số 
trường hợp khẩn cấp cần 
gọi người lớn giúp đỡ

Lớp Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC * * *

145

- Trẻ quan tâm, hứng thú 
với các sự vật, hiện 
tượng gần gũi như chăm 
chú quan sát sự vật, hiện 

- Trẻ quan tâm, hứng thú 
với các sự vật, hiện tượng 
gần gũi như chăm chú 
quan sát sự vật, hiện 

- Trò chuyện: Chú bộ đội, 
Chú 
công nhân xây dựng; Cô thợ 
may

Lớp Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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tượng; hay đặt câu hỏi 
về đối tượng.

tượng; hay đặt câu hỏi về 
đối tượng.

156

Quan tâm đến số lượng 
và biết đếm trên các đối 
tượng giống nhau, đếm 
đến 3 và đếm theo khả 
năng

Đếm trên đối tượng trong 
phạm vi 3 và đếm theo 
khả năng

- Tiết học:Đếm trên 
đối tượng trong phạm vi 3
- HĐ chơi: Đếm trên 
đối tượng trong phạm vi 3 
và đếm theo khả năng

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐH+

HĐG

169
- Biết so sánh 2 đối 
tượng về chiều cao và 
nói được các từ so sánh

So sánh 2 đối tượng về 
chiều cao. Nói các từ cao 
hơn/ thấp hơn; bằng nhau

- Tiết học "So sánh 
chiều cao của 2  đối tượng"
- HĐG: Bé so sánh cao 
hơn- thấp hơn; bằng nhau

Lớp Lớp 
học x HĐH HĐG HĐG HĐG

172

- Trẻ biết thu thập thông 
tin về đối tượng bằng 
nhiều cách khác nhau có 
sự gợi mở của cô giáo 
trong chủ đề nghề 
nghiệp

- Thu thập thông tin về 
đối tượng bằng nhiều 
cách khác nhau có sự gợi 
mở của cô giáo như xem 
sách, tranh ảnh và trò 
chuyện về đối tượng

- Trò chuyện: Chú bộ đội, 
Chú 
công nhân xây dựng; Cô thợ 
may

Lớp Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC

183

- Trẻ biết bản thân có 
quyền được học tập, 
tham gia và bày tỏ ý 
kiến.

- Tham gia các hoạt 
động chung trong lớp 
học - Mạnh dạn thể 
hiện ý kiến đơn giản 
trong giờ học, giờ chơi, 
bày tỏ nhu cầu ăn ngủ, 
vệ sinh... 

- Trò chuyện: - HĐ 
học, chơi, VSAN… Lớp Lớp 

học x HĐC HĐC HĐC HĐC
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193

- Trẻ kể tên và nói được 
sản phẩm, ích lợi của 
một số nghề khi được 
hỏi, xem tranh

Tên gọi, sản phẩm, ích 
lợi 
của nghề xây dựng, thợ 
may 
...

- Tiết học: Tìm hiểu 
công việc của chú công 
nhân xây dựng; Tìm hiểu 
công việc của chú bộ đội; 
Khám phá cái áo (5E); 
Khám phá nhà cao tầng. - 
HĐ trải nghiệm: Trải 
nghiệm làm cô thợ may  
- Trò chuyện: Bé tìm 
hiểu nghề may; Chú bộ 
đội của em              

Lớp

 

Lớp 
học x HĐH+

HĐC
HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

198

- Trẻ biết ngày Quân 
đội nhân dân Việt Nam 
22/12. Một số hoạt 
động kỷ niệm trong 
ngày 22/12

Biết ngày quân đội nhân 
dân Việt Nam. Yêu quý 
các chú bộ đội

- HĐ "Sân chơi những 
chiến sĩ tí hon"  
Trò chuyện với trẻ về chú 
bộ đội Lớp

 

Lớp 
học x HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN 

* * * *

208
- Có khả năng nghe 
hiểu và làm theo 2 yêu 
cầu đơn giản

- Thực hiện được các yêu 
cầu đơn giản: Con hãy 
lấy 1 quả bóng và ném 
bóng vào rổ; Con đi rửa 
tay và lấy ghế ngồi 
về bàn;…

- HĐ chơi: Ai giỏi nhất

Lớp Lớp 
học x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

214

- Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp 
với độ tuổi chủ đề 
Nghề nghiệp

- Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi chủ 
đề Nghề nghiệp

- Truyện: Ba chú lợn con; 
Bác sỹ chim; Chị thợ may Lớp Lớp 

học x HĐH+
HĐG HĐC HĐC
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221 - Trẻ hiểu và thực hiện 
yêu cầu đơn giản

- Thực hiện yêu cầu đơn 
giản. VD: Con hãy lấy 
quả bóng ném vào rổ"…

- HĐ chơi: Ai giỏi giúp cô; 
Ai giỏi nhất Lớp Lớp 

học x VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

225 - Trẻ nói rõ các tiếng

- Trẻ nói rõ các 
tiếng
- Trẻ nói đủ nghe, 
không nói lí nhí

- Trò chuyện: Cháu yêu 
chú bộ đội Lớp Lớp 

học x HĐC

232
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao chủ đề 
Nghề nghiệp

- Đọc thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, hò vè chủ 
đề Nghề nghiệp

- Thơ: Cô thợ dệt; Ước mơ 
của bé; Làm chú bộ đội Lớp Lớp 

học x HĐC HĐC HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

248
- Biết đề nghị người 
khác đọc sách cho nghe, 
tự giở sách xem tranh. 

- Tiếp xúc với chữ, sách, 
truyện

- HĐ chơi: Bé đọc sách; Cô 
kể chuyện bé nghe Lớp Lớp 

học x HĐC HĐC HĐC HĐC

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ 
HỘI

* * * *

272

Biết biểu lộ cảm xúc 
vui, buồn, sợ hãi...qua 
các trò chơi của chủ đề 
nghề nghiệp

Biểu lộ trạng thái cảm 
xúc qua nét mặt, cử chỉ, 
giọng nói; trò chơi; hát, 
vận động của chủ đề 
nghề nghiệp

- Trẻ nhận biết và biểu lộ 
cảm xúc 
(vui, buồn, sợ hãi, tức giận) 
qua trò chơi: Mèo và chuột, 

Kéo cưa lừa xẻ; Cảnh sát 
giao thông, Bộ đội hành 

quân, dệt vải.

Lớp Lớp 
học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

280 - Trẻ biết thể hiện sự 
yêu quý với chú bộ đội

- Thể hiện tình cảm của 
mình với chú bộ đội

- Trò chuyện: Cháu yêu chú 
bộ đội Lớp Lớp 

học x HĐC
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Biết cùng chơi với các 
bạn trong các trò chơi 
theo nhóm nhỏ của chủ 
đề nghề nghiệp

Chơi cùng bạn theo 
nhóm nhỏ

Trò chơi:
- Xây cảng cá Đồ Sơn; 
Xây doanh trại bộ đội; Xây 
siêu thị.
- Lắp ghép, sâu hoa, 
xếp nút, ghép hình người; 
Làm anbum về các nghề

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

294

302 - Trẻ biết chờ đến lượt - Chờ đến lượt - Xây ao thả cá Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

306 - Trẻ chơi hoà thuận với 
bạn - Chơi hoà thuận với bạn

- Hđ chơi…
Lớp x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ * * *

315

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay) và nói 
lên cảm nhận của mình 
khi nghe âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, bản 
nhạc gần gũi ( Biết chơi 
Trò chơi âm nhạc về 
chủ đề nghề nghiệp)

Nghe âm thanh, các bài 
hát, bản nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên nhiên ( 
Trò chơi âm nhạc về chủ 
đề nghề nghiệp)

HĐC: Trò chơi âm nhạc: 
Sướng âm theo nốt nhạc; 
Tai ai tinh; Vận động theo 
nhạc
HĐNT: Nghe âm thanh 
quanh sân trường

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐNT HĐNT HĐH

325

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc( hát 
theo, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện động tác 
minh họa) theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe 
đọc thơ, đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; thích nghe 
kể câu chuyện phù hợp 

Thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực hiện

 Nghe truyện: Sâu đo và bọ 
ngựa học nghề

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐC HĐC HĐC
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với độ tuổi và chủ đề 
NN

338

- Trẻ hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu của 
bài hát quen thuộc chủ 
đề Nghề nghiệp

Hát đúng giai điệu, lời ca 
bài hát chủ đề Nghề 
nghiệp

- Bài hát: Cháu yêu cô chú 
công nhân; Chiếc khăn tay; 
Chú bộ đội Lớp Lớp 

học x HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐG+
HĐC

347

- Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của các 
bài hát, bản nhạc (Vỗ 
tay theo phách, nhịp, 
vận động minh họa) chủ 
đề Gia đình

- Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài hát, 
bản nhạc - Sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm theo 
phách, nhịp

- VĐ theo phách: Cháu yêu 
cô chú công nhân

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐG

360

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng tô, vẽ để tạo 
ra sản phẩm đơn giản 
chủ đề Nghề nghiệp

- Vẽ các nét thẳng, xiên, 
ngang, cong tròn tạo 
thành bức tranh đơn 
giản

- Tiết học: Vẽ trang trí cái 
áo

- HĐC: Trang trí cái áo Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐG

372

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng xé dán để tạo 
ra sản phẩm đơn giản 
chủ đề Nghề nghiệp

- Xé theo dải, xé vụn và 
dán thành sản phẩm đơn 
giản

- HĐ chơi: Trang trí đồ 
dùng của nghề xây dựng, 
nghề may, đồ dùng của chú 
bộ đội

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG

381

- Sử dụng một số kỹ 
năng nặn để tạo ra sản 
phẩm đơn giản chủ đề 
Nghề nghiệp

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 1 khối 
hoặc 2 khối

- Tiết học: Làm quà 
tặng chú bộ đội (Nặn vòng 
tay)
- HĐC: Làm quà tặng 
chú bộ đội

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐG
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388

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng xếp hình để 
tạo ra sản phẩm đơn 
giản chủ đề Nghề 
nghiệp

- Xếp chồng, xếp cạnh, 
xếp cách tạo ra sản phẩm 
có cấu trúc đơn giản

- Tiết học: Dán ngôi nhà Lớp Lớp 
học x HĐG HĐH+

HĐG

391
- Trẻ nhận xét sản phẩm 
tạo hình bằng những câu 
hỏi gợi ý của cô

- Nhận xét sản phẩm tạo 
hình ( vui sướng, chỉ, sờ, 
ngắm nhìn và nói lên cảm 
nhận của mình về màu 
sắc, hình dáng… của các 
tác phẩm tạo hình)

- Hoạt động chơi: Vẽ Lăng 
Bác, 
Xé đuôi diều; Nặn đồ lưu 
niệm Lớp Lớp 

học x HĐG HĐG HĐG HĐG

399

- Trẻ biết tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý 
thích chủ đề Nghề 
nghiệp

- Tạo ra các sản phẩm 
đơn giản theo ý thích

- HĐH: Thiết kế nhà 
cao tầng có thể đứng được
- HĐ chơi: Cắt váy, áo 
từ lá cây

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐC HĐG HĐG

Cộng tổng số nội dung 
phân bổ vào chủ đề * 42 40 50 42

Trong đó: - Đón trả trẻ * 5 4 5 5
- Thể dục sáng * 2 2 3 3
- Hoạt động góc * 9 10 13 11
- Hoạt động ngoài trời * 6 6 7 5
- Vệ sinh - ăn ngủ * 5 5 5 5
- Hoạt động chiều * 10 8 12 8
- Hoạt động chiều * 7 6 9 6
- Hoạt động trải nghiệm * 0 0 0 0

Cộng tổng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào chủ đề 

nhánh

Chia theo hoạt động 
trong chế độ sinh hoạt

- Hoạt động học * 5 5 5 5
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+ Giờ thể chất * 1 1 1 0
+ Giờ nhận thức * 2 1 1 2
+ Giờ ngôn ngữ * 0 1 1 1
+ Giờ TCKNXH * 0 0 0 0
+ Giờ thẩm mỹ * 2 2 2 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về 

sự điều chỉnh 

Chú công nhân xây dựng 2 Từ ngày 1/12 đến ngày 
12/12/2025 Ngô Thị Thạnh

Chú bộ đội 1 Từ ngày 15/12 đến ngày 
19/12/2025 Ngô Thị Thạnh

Nghề may 1 Từ ngày 22/12 đến ngày 
26/12/2025 Ngô Thị Thạnh

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh

Đối tượng  

Nhánh “Chú công nhân 
xây dựng” Nhánh “Chú bộ đội” Nhánh “Nghề may”

Ghi chú về 
sự điều chỉnh
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Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
chủ đề “Nghề nghiệp”; kế 
hoạch nhánh “Chú công nhân 
xây dựng”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề, cùng trẻ thiết kế các góc 
chơi trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Chú bộ đội”

- Cô trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh “Nghề may” 
cùng trẻ thiết kế các góc chơi 
trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Nghề may”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề nhánh cùng trẻ thiết kế các 
góc chơi trong chủ đề nhánh

- Trò chuyện với trẻ về lễ 
hội noel. Cùng cô giáo 
chuẩn bị và tham gia lễ hội 
noel cùng cô và các con
 Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

Phụ 
huynh

- Kết hợp cùng các cô giáo 
khích lệ, động viên trẻ đến 
lớp.
- Cung cấp kiến thức về 
dự án: “Thiết kế nhà cao 
tầng có thể đứng được”

- Phụ huynh trò truyện 
với con về chú bộ đội.
- Ủng hộ các nguyên vật 
liệu tái sử dụng.
- Phối hợp cùng cô cho 
trẻ đi thăm quan trải 

- Cho trẻ đi học đúng giờ. 
Mặc đồng phục theo quy 
định.

- Trò chuyện với trẻ, cung 
cấp kiến thức về nghề 
may.

-
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- Phụ huynh ủng hộ cho 
lớp các nguyên vật liệu: vỏ 
chai, lọ, thùng cát tông, 
tranh ảnh liên quan đến cô 
chú công nhân xây dựng

nghiệm cùng các con Ủng hộ các nguyên vật liệu: 
Vải thừa, thùng các tông, tranh 
ảnh...

Trẻ - Cùng với bố mẹ sưu tầm 
chai lọ, nguyên vật liệu

- Cùng với cô trò chuyện về 
chủ đề, khám phá chủ đề

- Cùng với giáo viên trên 
lớp trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh
- Cùng với bố mẹ sưu tầm 
chai lọ, nguyên vật liệu

- Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

- Nghe các bài hát thiếu nhi chủ đề Nghề nghiệp: Cháu yêu cô chú công nhân, Cô thợ dệt, Chú 
bộ đội; Cháu thương chú bộ đội; Em thích làm chú bộ đội
- Bé chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ.
- Trò chuyện về Chú công nhân xây dựng, Nghề may, dệt, Chú bộ đội, về ngày Quân đội nhân 
dân Việt Nam 22/12.
- Trò chuyện với phụ huynh về chế biến một số món ăn dành cho trẻ bị táo bón, tiêu chảy, thuỷ 
đậu ...
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Trò chuyện: Chủ nhật của bé. Tối qua bé làm gì? (Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã 
diễn ra của bản thân)
* Cho trẻ xem tranh ảnh, nghe kể chuyện, nghe bài thơ, bài hát:
- Nghe hiểu nội dung các câu truyện bài thơ đơn giản.
Nghe kể chuyện: Cô bé bán diêm
- Ổn định, điểm danh chuyển hoạt động tiếp theo

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), 
chạy chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
Hô hấp: Hít vào, thở ra (Thổi bóng)                   
Tay: Đưa 2 tay lên cao, sang hai bên        
Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải
Chân: Bước sang ngang  
Bật: Bật tại chỗ
Trò chơi: Lộn cầu vồng; trời nắng, trời mưa
* Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Ngày 1/12

PTTC

Chuyền bóng sang 
hai bên theo hàng 

ngang

Ngày 2/12

PTNT

Khám phá 
nhà cao tầng- 

5E

Ngày 3/12

PTNT

So sánh 2 đối 
tượng về chiều 

cao

Ngày 4/12

       PTTM

Thiết kế nhà cao 
tầng có thể đứng 

được - EDP

Ngày 5/12

PTTM

Dạy KNCH: 
Cháu yêu cô chú 

công nhân

N1
Ngày 8/12

PTTC

Chạy thay đổi 
hướng theo đường 

dích dắc

Ngày 9/12

PTNT

Tìm hiểu 
công việc của 

chú công 
nhân xây 

dựng

Ngày 10/12

PTTM

Dán ngôi nhà 
(Mẫu)

Ngày 11/12

PTNN

Kể truyện “Ba 
chú lợn con”

Ngày 12/12 
PTTM

Dạy VĐ theo 
phách: Cháu yêu 
cô chú công nhân

3
Hoạt 
động 
học

N2

Ngày 15/12

PTTC

Xếp chồng 8- 10 
khối tạo thành nhà 

cao tầng

Ngày 16/12

PTTC-KNXH

Bé tìm hiểu 
công việc của 

chú bộ đội

Ngày 17/12

PTTM

Dạy KNCH: Chú 
bộ đội

Ngày 18/12

PTNN

Dạy thơ: Làm 
chú bộ đội

Ngày 19/12

PTTM

Quà tặng chú bộ 
đội
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

N3

Ngày 22 /12 
PTTM

Vẽ trang trí cái áo

Ngày 23 /12

PTNT

Đếm đến 3

Ngày 24  /12

PTNT

Khám phá cái áo 
(5E)

Ngày 25 /12

Thơ: “Ước mơ 
của bé”

Ngày 26 /12

PTTM

Âm nhạc cuối chủ 
đề  

- Quan sát: Đồ 
chơi trên sân 
trường
- TCVĐ : Ai chạy 
giỏi
- Chơi tự do

- Quan sát: 
Thời tiết.
- TCVĐ: Gieo 
hạt
- Chơi tự do

- Quan sát: vườn 
rau tía tô
- Trò chơi: Quả 
bóng nảy
- Chơi tự do

- Quan sát cầu 
trượt
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do 

- Quan sát cây đu 
đủ
- Trò chơi: Xi bơ 
khoai
- Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

N1

- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ

Chơi tự do

- Quan sát cây 
hạnh phúc

- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

- Chơi tự do

- Quan sát: vườn 
rau diếp cá

- TCVĐ: Bóng 
trong to

- Chơi tự do

- Quan sát đồ 
chơi trên sân

- TCVĐ: Cây 
cao, cỏ thấp

- Chơi tự do 

- Quan sát: Cây 
chầu bà đế 
vương

- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

N2

- Quan sát xích đu
- TCVĐ : Vận 
động viên giỏi
- Chơi tự do

- Quan sát: 
dàn cây sử 
quân tử.
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do

- Quan sát: cây 
táo
- Trò chơi: Chú 
bộ đội hành quân
- Chơi tự do

- Quan sát: vườn 
rau ngải
- TCVĐ: Ai 
chạy giỏi
- Chơi tự do 

- Quan sát nhà 
bóng
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa
- Chơi tự do

N3

- Quan sát đồ dùng 
của cô thợ may 
(thước dây, vải, 
hộp kim chỉ…)
- TCVĐ : Vận 
động viên giỏi
- Chơi tự do

- Quan sát: 
Thời tiết.
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do

- Quan sát sản 
phẩm nghề may 
(bộ quần áo, 
mũ…)
- Trò chơi: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

- Quan sát: Cây 
rau mồng tơi
- TCVĐ: Gieo 
hạt
- Chơi tự do 

- Quan sát đồ 
chơi trên sân
- TCVĐ: Ai chạy 
giỏi
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ tự lấy ghế ngồi vào bàn ăn. Rửa mặt, rửa tay có sự hướng dẫn, giúp đỡ của cô
- Một số hành vi, thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Rửa tay trước khi 
ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Trẻ chờ đến lượt khi rửa tay, rửa mặt, lấy cất ghế.
- Trẻ thực hiện được một số yêu cầu đơn giản của cô: Lấy ghế ngồi vào bàn; Cất ghế đúng chỗ 
quy định; lấy gối trước khi ngủ…
- Bé cầm bát, cầm thìa đúng cách. Không cười đùa khi ăn
- Bé súc miệng nước muối sau khi ăn.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Dạy hát 
"Cháu yêu 
cô chú công 
nhân

Ôn bài hát “ 
Cháu yêu cô chú 
công nhân”

Làm quen với vở 
toán

Làm quen bài 
đồng dao “ Kéo 
cưa lửa xẻ”

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu 
gương cuối tuần

N1
Ôn kỹ năng 
rửa tay, rửa 
mặt

Nghe truyện Ba 
chú lợn con

Xé dán giấy dán 
tường cho nhà

Làm quen với 
vở tạo hình

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

N2

Đọc bài đồng 
dao: Lộn cầu 
vồng

Trò chuyện công 
việc của chú bộ 
đội

Trò chuyện: Chào 
mừng ngày Quân 
đội nhân dân Việt 
Nam; Chú bộ đội

Ôn bài thơ: Làm 
chú bộ đội

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

6
Hoạt 
động 
chiều

N3

Trò chuyện: 
Cô thợ may

- Cô kể chuyện bé 
nghe: Chim thợ 
may

Ôn kỹ năng rửa 
mặt

Lau dọn đồ chơi 
trong góc cùng cô

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

Nấu 
ăn

- Trẻ biết một số thao tác đơn 

giản khi nấu món ăn: rửa cua, 

cho vào nồi luộc, bày ra đĩa; 

lấy dao làm cá, rửa, rán cá…

- Biết bày các món ăn ra đĩa

- Bước đầu làm quen kỹ năng 

sử dụng đồ dùng phục vụ ăn 

uống

- Nấu các món ăn trong 

gia đình

+ Món cua luộc

+ Món cá rán

+ Món rau luộc

- Bộ đồ chơi nấu ăn, rau 

cải, cua, cá .

- Tranh hướng dẫn các 

thao tác làm món cá 

rán,cua luộc, rau luộc.

x x x

Cửa 
hàng 
may 
đo

- Trẻ biết thể hiện vai chơi của 

mình.

- Cửa hàng may đo thời 

trang

- Máy may, vải bằng giấy 

gói hoa, mẫu váy áo thời 

trang, bút, thước dây… 

x1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Bước đầu thể hiện vai chơi 

của mình và thao tác trong khi 

chơi

-  Mạnh dạn tham gia vào các 

hoạt động, mạnh dạn khi trả lời 

câu hỏi

- Bán đồ dùng xây 

dựng: xô, xẻng , bay, 

thước, gạch xây dựng...

- Bán đồ dùng nghề 

may: Thước dây, vải, 

kéo, máy may. Bán đồ 

- Đồ dùng :  xô, xẻng , 

bay, thước, gạch xây 

dựng...

- Đồ dùng : Thước dây, 

vải, kéo, máy may. Đồ 

dùng: Mũ ngôi sao, quần 

x

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

dùng của chú bộ đội: 

Mũ ngôi sao, uần áo 

chú bộ đội, súng, ống 

nhòm…

áo chú bộ đội, súng, ống 

nhòm… x

2

Góc 
xây 
dựn

g

- Bước đầu làm quen với một 

số đồ dùng đồ chơi góc xây 

dựng.

- Biết chơi theo nhóm 2-3 bạn

- Chú công nhân xây 

nhà

- Doanh trại chú bộ đội

- Gạch, khối gỗ, hàng 

rào, cây xanh, thảm cỏ, 

lắp ghép.....

- Mẫu gợi ý các thao tác 

xây ngôi nhà, doanh trại 

chú bộ đội…

x

x

3

Góc 
nghệ 
thuậ

t

Tạo 
hình

- Trẻ biết cầm bút bằng tay 

phải, tay trái giữ giấy.

- Biết cách phết hồ dán để dán 

trang trí.

- Bé tô màu đồ dùng 

công nhân xây dựng 

- Vẽ trang trí chiếc khăn 

tay

- Xem sách về chủ đề

- Tô màu đồ dùng của 

chú bộ đội

- Mẫu của cô, giấy vẽ, 

bút sáp cho trẻ vẽ

- Mẫu vẽ trang trí chiếc 

khăn tay, giấy có hình 

khăn tay, bút sáp.

- Mẫu của cô, giấy vẽ, 

bút sáp

x

x

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

- Nặn vòng tặng chú bộ 

đội

- Mẫu của cô, đất nặn, 

bảng nặn, khăn lau tay

x

Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát và dùng một số 

dụng cụ âm nhạc để biểu diễn

- Biết vận động theo giai điệu 

bài hát

- Trẻ biết chơi cùng cô và hứng 

thú chơi các trò chơi âm nhạc

- Biểu diễn các bài hát: 

Cháu yêu cô chú công 

nhân; Chiếc khăn tay; 

Em tập lái ô tô; Chú bộ 

đội

- Chơi trò chơi âm nhạc: 

Ai nhanh nhất, tai ai 

tinh…

- Một số dụng cụ âm 

nhạc: micro, trống, sắc 

xô…

- Mũ chóp

x

x

x

x

x

x

4
Góc

Học 
tập

Toá
n

-  Đếm đến 3, nhận biết nhóm 

có số lượng là 3, nhận biết chữ 

số 3.

- Sử dụng lời nói và hành động 

để chỉ vị trí của đối tượng trong 

không gian so với bản thân.

- Trẻ kể tên và nói được sản 

phẩm, ích lợi của nghề nông, 

- Đếm đến 3

- Nhận biết phía trên, 

dưới, trước, sau của bản 

thân

- Mẫu 2 nhóm đối tượng; 

lô tô đồ dùng ( mũ, áo, 

xẻng…)

 - Mẫu của cô, đồ vật cho 

trẻ chơi

x

x

x

x

x

x



21

                        XÁC NHẬN CỦA BGH                                                                                 GIÁO VIÊN

Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

nghề xây dựng, bác sỹ, khi 

được hỏi, xem tranh

- Xem tranh một số 

nghề

- Tranh ảnh, lô tô một số 

nghề

x x x

5 Góc 
sách

- Biết đề nghị người khác đọc 

sách cho nghe, tự giở sách 

xem tranh. 

- Biết nhìn vào tranh minh họa 

và gọi tên nhân vật trong tranh

- Bé đọc sách truyện - Tranh truyện cho trẻ kể x x x

6
Góc 
kỹ 

năng

- Trẻ biết tự cài, cởi cúc to

- Trẻ biết đan, tết

- Bé cài, cởi cúc áo

- Bé tết tóc; Bé đan giỏi

Áo có cúc to cho trẻ tập 

cài, cởi cúc áo

x x x
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